
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI

          KHOA KINH TẾ

STT Lớp Mã SV Họ và Tên Ngày sinh Giới tính

1 K28 KT2 19A41010089 Trần Phương Anh 19/06/2001 Nữ

2 K28 KT2 19A41010124 Trần Lan Anh 25/01/2001 Nữ

3 K28 KT2 19A41010008 Trần Phương Anh 29/11/2001 Nữ

4 K28 KT2 19A41010032 Nguyễn Thị Nguyệt Anh 08/04/2001 Nữ

5 K28 KT2 19A41010161 Nguyễn Lan Anh 24/09/2001 Nữ

6 K28 KT2 19A41010069 Nguyễn Thị Lan Anh 17/01/2001 Nữ

7 K28 KT2 19A41010159 Nguyễn Thị Quỳnh Anh 07/03/2000 Nữ

8 K28 KT2 19A41010082 Phạm Thị Ngọc Ánh 18/05/2001 Nữ

9 K28 KT2 19A41010045 Nguyễn Thị Việt Bích 31/08/2001 Nữ

10 K28 KT2 19A41010005 Phạm Thị Chinh 18/06/2001 Nữ

11 K28 KT2 19A41010067 Nguyễn Thị Diệp 13/05/2001 Nữ

12 K28 KT2 19A41010044 Phan Thị Thùy Dương 08/02/2001 Nữ

13 K28 KT2 19A41010048 Lê Thùy Dương 13/07/2001 Nữ

14 K28 KT2 19A41010042 Trần Thị Giang 21/12/2000 Nữ

15 K28 KT2 19A41010167 Nguyễn Bích Hạ 06/05/2001 Nữ

16 K28 KT2 19A41010147 Hoàng Thị Hằng 05/12/2001 Nữ

17 K28 KT2 19A41010076 Nguyễn Diễm Hằng 24/09/2001 Nữ

18 K28 KT2 19A41010130 Nguyễn Thúy Hằng 06/08/2001 Nữ

19 K28 KT2 19A41010021 Nguyễn Thị Hảo 10/02/2001 Nữ

20 K28 KT2 19A41010139 Lê Thị Hảo 04/10/2001 Nữ

21 K28 KT2 19A41010191 Phạm Thị Thu Hiền 23/04/2001 Nữ

22 K28 KT2 19A41010037 Nguyễn Thanh Hiền 28/07/2001 Nữ

23 K28 KT2 19A41010041 Phạm Thị Thảo Hiền 18/07/2001 Nữ

24 K28 KT2 19A41010154 Phạm Thị Dung Hiền 02/03/2001 Nữ

25 K28 KT2 19A41010080 Lê Thị Thanh Hiếu 01/06/2001 Nữ

26 K28 KT2 19A41010104 Hồ Thị Hoa 28/10/2001 Nữ

27 K28 KT2 19A41010015 Trần Thị Thu Hoài 01/07/2001 Nữ

28 K28 KT2 19A41010114 Trần Thị Huê 05/09/2001 Nữ
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STT Lớp Mã SV Họ và Tên Ngày sinh Giới tính

29 K28 KT2 19A41010006 Phạm Thị Huệ 11/01/2001 Nữ

30 K28 KT2 19A41010115 Nguyễn Thị Hương 15/05/2001 Nữ

31 K28 KT2 19A41010181 Đàm Thanh Hương 18/04/2001 Nữ

32 K28 KT2 19A41010129 Thiều Thị Hương 11/12/2001 Nữ

33 K28 KT2 19A41010084 Nguyễn Thị Thu Huyền 29/10/2001 Nữ

34 K28 KT2 19A41010014 Nguyễn Thị Huyền 31/05/2001 Nữ

35 K28 KT2 19A41010023 Nguyễn Thị Thanh Huyền 07/12/2001 Nữ

36 K28 KT2 19A41010178 Vũ Thị Phương Lam 13/11/2001 Nữ

37 K28 KT2 19A41010173 Trần Thị Lan 29/09/2001 Nữ

38 K28 KT2 19A41010036 Phạm Thị Ngọc Lan 13/02/2001 Nữ

39 K28 KT2 19A41010094 Nguyễn Ngọc Linh 06/06/2001 Nữ

40 K28 KT2 19A41010031 Nguyễn Thị Hoài Linh 21/04/2001 Nữ

41 K28 KT2 19A41010101 Nguyễn Thị Thùy Linh 05/12/2001 Nữ

42 K28 KT2 19A41010109 Phạm Thị Hải Linh 16/07/2001 Nữ

43 K28 KT2 19A41010025 Nguyễn Thị Linh 03/03/2001 Nữ

44 K28 KT2 19A41010058 Nguyễn Thị Loan 07/03/2001 Nữ

45 K28 KT2 19A41010079 Trịnh Thúy Lương 21/03/2001 Nữ

46 K28 KT2 19A41010169 Nguyễn Hồng Ly 27/11/2001 Nữ

47 K28 KT2 19A41010028 Nguyễn Đức Mạnh 17/05/2001 Nam

48 K28 KT2 19A41010002 Nguyễn Thị Thanh Minh 09/08/2001 Nữ

49 K28 KT2 19A41010153 Nguyễn Huy Minh 08/03/2001 Nam

50 K28 KT2 19A41010007 Trần Thúy Nga 08/11/2001 Nữ

51 K28 KT2 19A41010116 Hà Thị Nga 10/04/2001 Nữ

52 K28 KT2 19A41010049 Trần Thị Ngọc Ngà 07/06/2001 Nữ

53 K28 KT2 19A41010074 Nguyễn Thanh Ngân 15/03/2001 Nữ

54 K28 KT2 19A41010018 Đậu Thị Bảo Ngọc 12/12/2001 Nữ

55 K28 KT2 19A41010093 Thân Thị Nguyệt 07/02/2001 Nữ

56 K28 KT2 19A41010201 Mai Thị Nguyệt 13/05/2001 Nữ

57 K28 KT2 19A41010165 Lục Thị Nhị 01/11/2001 Nữ

58 K28 KT2 19A41010083 Lưu Thị Nhung 22/03/2001 Nữ

59 K28 KT2 19A41010003 Hà Cẩm Nhung 20/09/2001 Nữ

60 K28 KT2 19A41010175 Trần Thị Thùy Ninh 14/12/2001 Nữ



STT Lớp Mã SV Họ và Tên Ngày sinh Giới tính

61 K28 KT2 19A41010020 Trần Thị Lâm Oanh 08/06/2001 Nữ

62 K28 KT2 19A41010164 Nguyễn Thị Phú 22/01/2001 Nữ

63 K28 KT2 19A41010185 Đào Thu Phương 18/12/2001 Nữ

64 K28 KT2 19A41010029 Đinh Thị Hà Phương 15/10/2001 Nữ

65 K28 KT2 19A41010195 Đào Thị Quyên 29/01/2001 Nữ

66 K28 KT2 19A41010051 Đoàn Bích Quỳnh 20/11/2001 Nữ

67 K28 KT2 19A41010120 Ngô Thị Quỳnh 27/12/2001 Nữ

68 K28 KT2 19A41010158 Bùi Thị Như Quỳnh 04/11/2001 Nữ

69 K28 KT2 19A41010078 Đinh Thị Yến Thanh 30/10/2001 Nữ

70 K28 KT2 19A41010096 Phạm Thị Phương Thanh 02/07/2001 Nữ

71 K28 KT2 19A41010086 Nguyễn Ngọc Thảo 14/04/2001 Nữ

72 K28 KT2 19A41010013 Ngô Phương Thảo 21/01/2001 Nữ

73 K28 KT2 19A41010199 Nguyễn Thị Ngọc Thảo 15/11/2001 Nữ

74 K28 KT2 19A41010143 Nguyễn Thị Thảo 17/04/2001 Nữ

75 K28 KT2 19A41010107 Vũ Phương Thảo 17/06/2001 Nữ

76 K28 KT2 19A41010196 Nguyễn Thị Thêu 06/02/2001 Nữ

77 K28 KT2 19A41010146 Đào Thị Thoa 21/06/2001 Nữ

78 K28 KT2 19A41010071 Nguyễn Minh Thư 10/03/2001 Nữ

79 K28 KT2 19A41010127 Tạ Thị Thương 03/10/2001 Nữ

80 K28 KT2 19A41010131 Nguyễn Minh Thúy 06/12/2001 Nữ

81 K28 KT2 19A41010128 Vũ Thu Thùy 21/09/2001 Nữ

82 K28 KT2 19A41010095 Nguyễn Thị Tính 10/10/2001 Nữ

83 K28 KT2 19A41010056 Nguyễn Thu Trang 03/08/2001 Nữ

84 K28 KT2 19A41010150 Nguyễn Thu Trang 20/07/2001 Nữ

85 K28 KT2 19A41010016 Hà Thu Trang 01/10/2001 Nữ

86 K28 KT2 19A41010072 Đinh Thị Thùy Trang 30/07/2001 Nữ

87 K28 KT2 19A41010040 Mai Thu Trang 03/08/2001 Nữ

88 K28 KT2 19A41010038 Nguyễn Thị Kiều Trinh 09/10/2001 Nữ

89 K28 KT2 19A41010197 Nguyễn Thị Kiều Trinh 18/03/2001 Nữ

90 K28 KT2 19A41010151 Hoàng Thị Tuyển 12/11/2001 Nữ

91 K28 KT2 19A41010026 Đặng Thị Hồng Vân 06/09/2001 Nữ

92 K28 KT2 19A41010112 Nguyễn Thị Vân 13/04/2001 Nữ



STT Lớp Mã SV Họ và Tên Ngày sinh Giới tính

93 K28 KT2 19A41010052 Nguyễn Hà Vi 06/04/2001 Nữ
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